
UBND XÃ HỒNG HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Hưng, ngày 17 tháng 11 năm 2023

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày 17/11/2023 của UBND xã Hồng Hưng)

Số
TT Họ và tên chủ hộ Giới tính

(Nữ, Nam 2)
Ngày/ tháng/

năm sinh
Số nhân

khẩu của hộ Thôn, khu dân cư Ghi chú

I Hộ nghèo

1 Phạm Thị Dung 1 01/01/1946 1 Phương Khê
2 Vũ Thị Thái 1 07/07/1947 1 Phương Khê
3 Nguyễn Thị Năm 1 23/12/1971 2 Phương Khê
4 Đặng Thị Hòa 1 28/6/1954 1 Phương Khê
5 Nguyễn Thị Hương 1 20/8/1958 1 Phương Khê
6 Nguyễn Thị Nhạn 1 06/10/1962 1 Phương Khê
7 Nguyễn Thị Lĩnh 1 11/10/1962 1 Phương Khê
8 Đặng Thị Lựu 1 04/5/1961 1 Phương Khê
9 Phạm Thị Tâm 1 01/09/1952 1 Thị Xá

10 Nguyễn Thị Liệu 1 01/01/1952 1 Thị Xá
11 Nguyễn Thị Thính 1 01/6/1936 1 Thị Xá
12 Nguyễn Thị Câm 1 01/01/1942 1 Thị Xá
13 Nguyễn Thị Tuyên 1 01/01/1950 2 Thị Xá
14 Phạm Thị Nguyệt 1 20/10/1957 1 Thị Xá
15 Đặng Thị Mơ 1 12/10/1962 1 Thị Xá
16 Nguyễn Thị Tính 1 10/01/1957 1 Thị Xá
17 Nguyễn Thị Thinh 1 15/08/1962 1 Thị Xá
18 Đặng Thị Lan 1 03/05/1963 1 Thị Xá
19 Phạm Thị Ngoãn 1 01/01/1949 1 Hoàng Xá
20 Lê Thị Hiên 1 03/02/1956 1 Hoàng Xá
21 Lưu Thị Quê 1 10/10/1958 1 Hoàng Xá
22 Lưu Thị Huệ 1 01/05/1962 1 Hoàng Xá
23 Nguyễn Đức Bôn 2 01/05/1954 3 Cát Hậu
24 Nguyễn Đức Nam 2 02/09/1972 4 Cát Hậu
25 Lương Thị Chang 1 23/03/1989 2 Cát Hậu
26 Lê Thị Độ 1 01/01/1951 1 Cát Tiền
27 Lê Thị Cát 1 01/03/1949 1 Cát Tiền
28 Nguyễn Thị Luyến 1 20/01/1952 1 Cát Tiền
29 Lê Văn Sơn 2 10/07/1985 2 Cát Tiền
30 Lê Thị Gái 1 01/01/1959 1 Cát Tiền
31 Nguyễn Thị Ngãi 1 09/10/1962 1 Phương Bằng
32 Nguyễn Thị Yềm 1 20/05/1952 1 Phương Bằng
33 Lê Thị Phô 1 01/01/1957 1 Phương Bằng
34 Nguyễn Thị Hon 1 17/02/1962 1 Phương Bằng
35 Nguyễn Văn Thức 2 26/04/1980 5 Phương Bằng
36 Nguyễn Thị Điềm 1 20/10/1957 1 Phương Bằng



37 Nguyễn Thị Thơi 1 15/08/1952 1 Phương Bằng
38 Phạm Văn Hiệp 2 10/10/1987 5 Phương Bằng
II Hộ cận nghèo
1 Đặng Đình Tính 2 26/02/1957 2 Phương Khê
2 Nguyễn Thị Gái 1 22/7/1945 1 Phương Khê
3 Đặng Đình ấm 2 05/01/1950 3 Phương Khê
4 Trần Thị Lải 1 01/10/1986 3 Phương Khê
5 Vũ Hồng Thắng 2 10/12/1987 4 Phương Khê`
6 Nguyễn Thị Kiểu 1 08/01/1944 1 Phương Khê
7 Phạm Thị Bông 1 19/05/1956 1 Phương Khê
8 Đặng Đình Nhâm 2 01/08/1952 2 Phương Khê
9 Đặng Đình Chúng 2 18/11/1989 4 Phương Khê

10 Nguyễn Văn Thơm 2 01/05/1948 2 Phương Khê
11 Nguyễn Đức Chúc 2 25/4/1960 2 Phương Khê
12 Đặng Thị Xuân 2 11/02/1944 1 Phương Khê
13 Phạm văn Hào 2 02/10/1956 1 Thị Xá
14 Nguyễn Thị Hồng 1 01/01/1962 1 Thị Xá
15 Đào Đình lệ 2 01/01/1951 2 Thị Xá
16 Nguyễn Đức Cải 2 10/5/1958 2 Thị Xá
17 Lê Thị Hương 1 20/11/1995 4 Thị Xá
18 Đặng Thị Lựu 1 08/5/1968 2 Thị Xá
19 Đặng Minh Huyên 2 18/8/1986 3 Thị Xá
20 Phạm Văn Thứ 2 23/10/1989 2 Thị Xá
21 Đặng Văn Huynh 2 08/08/1955 2 Thị Xá
22 Nguyễn Thị Thái 1 28/05/1948 1 Thị Xá
23 Phạm Thị Xíu 1 20/12/1954 1 Thị Xá
24 Nguyễn Văn Lậm 2 14/04/1952 2 Thị Xá
25 Nguyễn Thị Phin 2 07/11/1947 1 Thị Xá
26 Nguyễn Thị Luật 1 01/03/1958 1 Thị Xá
27 Phạm Thị Thắm 1 27/09/1982 3 Thị Xá
28 Nguyễn Thị Dàng 1 01/08/1977 3 Thị Xá
29 Đoàn Thị Thuận 1 11/05/1991 3 Thị Xá
30 Nguyễn Thị Giảng 1 20/11/1950 1 Thị Xá
31 Vũ Thị Mến 1 09/11/1995 3 Thị Xá
32 Lưu Văn Tải 2 14/06/1987 4 Hoàng Xá
33 Phạm Văn Thắng 2 6/11/1982 4 Hoàng Xá
34 Phạm Văn Tới 2 09/02/1990 3 Hoàng Xá
35 Lưu Thị Kệ 1 05/08/1958 1 Hoàng Xá
36 Phạm Thị Hoài 1 11/03/1960 1 Hoàng Xá
37 Phạm Văn Họa 2 01/01/1959 2 Hoàng Xá
38 Nguyễn Thị Vãn 2 01/01/1932 1 Hoàng Xá
39 Phạm Thị Hằng 1 12/10/1998 4 Hoàng Xá
40 Nguyễn Thị San 1 08/02/1957 2 Cát Hậu

Số
TT Họ và tên chủ hộ Giới tính

(Nữ, Nam 2)
Ngày/ tháng/

năm sinh
Số nhân

khẩu của hộ Thôn, khu dân cư Ghi chú



41 Hà Xuân Quân 2 24/10/1977 5 Cát Hậu
42 Nguyễn Đức Trung 2 16/10/1975 1 Cát Hậu
43 Nguyễn Đức Quảng 2 24/09/1993 4 Cát Hậu
44 Nguyễn Đức Tuấn 2 03/9/1976 1 Cát Hậu
45 Lê Thị Ân 1 01/01/1961 1 Cát Tiền
46 Lê  Văn Ngời 2 29/09/1984 4 Cát Tiền
47 Lê Văn Lò 2 17/03/1940 2 Cát Tiền
48 Nguyễn Đức Lộc 1 01/05/1953 1 Cát Tiền
49 Trần Văn Tấn 2 09/10/1983 5 Cát Tiền
50 Bùi Ngọc Cảnh 2 03/3/1984 5 Cát Tiền
51 Trần Thị Ngoan 1 01/10/1939 3 Cát Tiền
52 Lê Thị Huệ 1 01/01/1971 1 Cát Tiền
53 Nguyễn Thị Mơ 1 01/7/1938 2 Cát Tiền
54 Lê Xuân Giáp 2 05/8/1958 2 Cát Tiền
55 Phạm Văn Ngự 2 21/02/1948 3 Phương Bằng
56 Phạm Văn Khoái 2 15/09/1968 1 Phương Bằng
57 Nguyễn Thị Thuận 1 28/03/1984 1 Phương Bằng
58 Phạm Thị Định 1 01/10/1962 3 Phương Bằng
59 Nguyễn Thị Chuốt 1 05/06/1964 1 Phương Bằng
60 Phạm Thị Lương 1 17/12/1976 2 Phương Bằng
61 Nguyễn Thị Me 1 20/02/1970 1 Phương Bằng
62 Phạm Thị Hợi 1 17/03/1947 1 Phương Bằng
63 Phạm Thị Lúa 1 01/02/1945 1 Phương Bằng
64 Đỗ Xuân Quyền 2 14/01/1947 2 Phương Bằng
65 Phạm Xuân Ba 2 12/6/1954 3 Phương Bằng

Người lập biểu CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HUNG
(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)

Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh

Số
TT Họ và tên chủ hộ Giới tính

(Nữ, Nam 2)
Ngày/ tháng/

năm sinh
Số nhân

khẩu của hộ Thôn, khu dân cư Ghi chú



UBND XÃ HỒNG HƯNG Phụ lục số 8b

DANH SÁCH  HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2023

TT
TT

thành
viên hộ

Họ và tên các thành viên
hộ

Thôn, khu dân
cư

Quan hệ
với chủ hộ

Ngày/ tháng/
năm sinh

Số
nhân
khẩu

của hộ

Trong đó
Loại thẻ BHYT tham gia

Chủ
hộ là
nữ

Hộ cận nghèo
thuộc chính
sách BTXH,

không có khả
năng lao

động, tai nạn
rủi ro

Hộ cận
nghèo
thuộc
chính
sách
giảm
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Người
có công
với CM

Đối
tượng
BTXH

Loại
khác

1 1 Đặng Đình Tính Phương Khê Chủ hộ 26/02/1957 2 1 1

2 Nguyễn Thị Thái Phương Khê vợ 20/01/1957 1
2 3 Nguyễn Thị Gái Phương Khê Chủ hộ 22/7/1945 1 1 1 1

3
4 Đặng Đình ấm Phương Khê Chủ hộ 05/01/1950 3 1 1

5 Phạm Thị Tý Phương Khê Vợ 10/02/1950 1

6 Đặng Đình Trưởng Phương Khê Con 13/11/1991 1

4
7 Trần Thị Lải Phương Khê Chủ hộ 01/10/1986 3 1 1 1

8 Nguyễn Đức Quân Phương Khê Con 04/10/2012 1

9 Nguyễn Đức Cường Phương Khê Con 11/9/2015 1

5

10 Vũ Hồng Thắng Phương Khê Chủ hộ 10/12/1987 4 1 1

11 Nguyễn Thị Loan Phương Khê Vợ 02/08/1992 1

12 Vũ Văn Quyết Phương Khê Con 11/03/2012 1

13 Vũ Anh Thư Phương Khê Con 05/02/2014 1

6 14 Nguyễn Thị Kiểu Phương Khê Chủ hộ 08/01/1944 1 1 1 1
7 15 Phạm Thị Bông Phương Khê Chủ hộ 19/05/1956 1 1 1 1
8 16 Đặng Đình Nhâm Phương Khê Chủ hộ 01/08/1952 2 1 1

17 Lê Thị  Chốt Phương Khê Vợ 15/05/1952 1

9

18 Đặng Đình Chúng Phương Khê Chủ hộ 18/11/1989 4 1 1

19 Phạm Thị Thúy Phương Khê Vợ 03/7/1988 1

20 Đặng Đình Phong Phương Khê Con 20/10/2015 1

21 Đặng Quang Khánh Phương Khê Con 28/11/2017 1

10 22 Nguyễn Văn Thơm Phương Khê Chủ hộ 01/05/1948 2 1 1

23 Hoàng Thị Bê Phương Khê Vợ 05/10/1951 1

11 24 Nguyễn Đức Chúc Phương Khê Chủ hộ 25/4/1960 2 1 1



25 Đoàn Thị Ngoan Phương Khê Vợ 12/3/1968 1
12 26 Đặng Thị Xuân Phương Khê Chủ hộ 11/02/1944 1 1 1

Tổng cộng 26 4 9 3 21 0 1 4

Ngày 17 tháng  11  năm 2023
Người lập biểu CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HUNG PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH HUYỆN GIA LỘC

(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)                 (Ký tên,đóng dấu)

Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh

11



UBND XÃ HỒNG HƯNG Phụ lục số 8b

DANH SÁCH  HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2023

TT
TT

thành
viên hộ

Họ và tên các thành viên
hộ

Thôn, khu dân
cư

Quan hệ
với chủ hộ

Ngày/ tháng/
năm sinh

Số
nhân
khẩu

của hộ

Trong đó
Loại thẻ BHYT tham gia

Chủ
hộ là
nữ

Hộ cận nghèo
thuộc chính
sách BTXH,

không có khả
năng lao

động, tai nạn
rủi ro

Hộ cận
nghèo
thuộc
chính
sách
giảm
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Người
có công
với CM

Đối
tượng
BTXH

Loại
khác

1 1 Phạm văn Hào Thị Xá Chủ hộ 02/10/1956 1 1 1
2 2 Nguyễn Thị Hồng Thị Xá Chủ hộ 01/01/1962 1 1 1 1

3 3 Đào Đình lệ Thị Xá Chủ hộ 01/01/1951 2 1 1

4 Vũ Thị Liễu Thị Xá vợ 10/10/1951 1 1

4 5 Nguyễn Đức Cải Thị Xá Chủ hộ 10/5/1958 2 1 1

6 Nguyễn Thị Lĩnh Thị Xá Vợ 01/01/1960 1

5

7 Lê Thị Hương Thị Xá Chủ hộ 20/11/1995 4 1 1 1

8
Nguyễn Thị Thu
Huyền Thị Xá Con 13/10/2012 1

9 Nguyễn Thế Việt Thị Xá Con 14/10/2014 1

10 Nguyễn Thế Doanh Thị Xá Con 06/01/2019 1 1

6 11 Đặng Thị Lựu Thị Xá Chủ hộ 08/5/1968 2 1 1 1

12 Đặng Linh Chi Thị Xá Con 13/3/2008 1

7
13 Đặng Minh Huyên Thị Xá Chủ hộ 18/8/1986 3 1 1

14 Lê Thị Thơm Thị Xá Vợ 16/7/1987 1

15 Đặng Phương Thảo Thị Xá Con 07/12/2010 1

8 16 Phạm Văn Thứ Thị Xá Chủ hộ 23/10/1989 2 1 1

17 Phạm Tùng Lâm Thị Xá Con 05/02/2010 1

9 18 Đặng Văn Huynh Thị Xá Chủ hộ 08/08/1955 2 1 1

19 Đỗ Thị Chắn Thị Xá Vợ 08/04/1956 1
10 20 Nguyễn Thị Thái Thị Xá Chủ hộ 28/05/1948 1 1 1 1
11 21 Phạm Thị Xíu Thị Xá Chủ hộ 20/12/1954 1 1 1 1

12 22 Nguyễn Văn Lậm Thị Xá Chủ hộ 14/04/1952 2 1 1

23 Nguyễn Thị Mịnh Thị Xá vợ 01/01/1950 1
13 24 Nguyễn Thị Phin Thị Xá Chủ hộ 07/11/1947 1 1 1



14 25 Nguyễn Thị Luật Thị Xá Chủ hộ 01/03/1958 1 1 1 1

15
26 Phạm Thị Thắm Thị Xá Chủ hộ 27/09/1982 3 1 1 1

27 Lê Quang Dương Thị Xá con 07/01/2007 1

28 Lê Hải Đông Thị Xá con 21/06/2010 1

16
29 Nguyễn Thị Dàng Thị Xá Chủ hộ 01/08/1977 3 1 1 1

30 Nguyễn Bảo Đăng Thị Xá con 26/07/2008 1

31 Nguyễn Bảo Long Thị Xá con 08/04/2012 1

17
32 Đoàn Thị Thuận Thị Xá Chủ hộ 11/05/1991 3 1 1 1

33 Phạm Quỳnh Chi Thị Xá con 13/02/2014 1

34 Phạm Quỳnh Thu Thị Xá con 13/10/2015 1
18 35 Nguyễn Thị Giảng Thị Xá Chủ hộ 20/11/1950 1 1 1 1

19
36 Vũ Thị Mến Thị Xá Chủ hộ 09/11/1995 3 1 1 1

37 Nguyễn Vũ Thảo My Thị Xá Con 29/10/2014 1

38 Nguyễn Nhật Minh Thị Xá Con 09/08/2020 1

Tổng cộng 38 12 13 6 29 0 1 9

Ngày 17  tháng  11  năm 2023
Người lập biểu CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HUNG PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH HUYỆN GIA LỘC

(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)                 (Ký tên,đóng dấu)

Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh



UBND XÃ HỒNG HƯNG Phụ lục số 8b

DANH SÁCH  HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2023

TT
TT

thành
viên hộ

Họ và tên các thành viên
hộ

Thôn, khu dân
cư

Quan hệ
với chủ hộ

Ngày/ tháng/
năm sinh

Số
nhân
khẩu

của hộ

Trong đó
Loại thẻ BHYT tham gia

Chủ
hộ là
nữ

Hộ cận nghèo
thuộc chính
sách BTXH,

không có khả
năng lao

động, tai nạn
rủi ro

Hộ cận
nghèo
thuộc
chính
sách
giảm
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Người
có công
với CM

Đối
tượng
BTXH

Loại
khác

1

1 Lưu Văn Tải Hoàng Xá Chủ hộ 14/06/1987 4 1 1

2 Nguyễn Thị Lương Hoàng Xá Vợ 27/09/1988 1

3 Lưu văn Trường Hoàng Xá Con 15/04/2009 1

4 Lưu Hoàng Quân Hoàng Xá Con 25/12/2012 1

2

5 Phạm Văn Thắng Hoàng Xá Chủ hộ 6/11/1982 4 1 1

6 Bùi Thị Mến Hoàng Xá Vợ 21/11/1986 1

7 Phạm Phương Dung Hoàng Xá Con 29/05/2013 1

8 Phạm Hà Phương Hoàng Xá Con 19/6/2015 1

3
9 Phạm Văn Tới Hoàng Xá Chủ hộ 09/02/1990 3 1 1

10 Phạm Quý Tùng Hoàng Xá Con 05/03/2014 1

11 Phạm Văn quyết Hoàng Xá Con 18/02/2016 1

4 12 Lưu Thị Kệ Hoàng Xá Chủ hộ 05/08/1958 1 1 1 1
5 13 Phạm Thị Hoài Hoàng Xá Chủ hộ 11/03/1960 1 1 1 1

6 14 Phạm Văn Họa Hoàng Xá Chủ hộ 01/01/1959 2 1 1

15 Lưu Thị Sách Hoàng Xá Vợ 10/11/1958 1
7 16 Nguyễn Thị Vãn Hoàng Xá Chủ hộ 01/01/1932 1 1 1

8

17 Phạm Thị Hằng Hoàng Xá Chủ hộ 12/10/1998 4 1 1 1

18 Nguyễn Ánh Dương Hoàng Xá con 31/01/2019 1

19 Phạm Tú Ly Hoàng Xá con 09/05/2020 1

20 Phạm Trung Hiếu Hoàng Xá con 02/11/2021 1

Tổng cộng 20 3 7 1 14 0 2 4

Ngày  17  tháng  11  năm 2023
Người lập biểu CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HUNG PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH HUYỆN GIA LỘC

(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)                 (Ký tên,đóng dấu)



Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh



UBND XÃ HỒNG HƯNG Phụ lục số 8b

DANH SÁCH  HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2023

TT
TT

thành
viên hộ

Họ và tên các thành viên
hộ

Thôn, khu dân
cư

Quan hệ
với chủ hộ

Ngày/ tháng/
năm sinh

Số
nhân
khẩu

của hộ

Trong đó
Loại thẻ BHYT tham gia

Chủ
hộ là
nữ

Hộ cận nghèo
thuộc chính
sách BTXH,

không có khả
năng lao

động, tai nạn
rủi ro

Hộ cận
nghèo
thuộc
chính
sách
giảm
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Người
có công
với CM

Đối
tượng
BTXH

Loại
khác

1 1 Nguyễn Thị San Cát Hậu Chủ hộ 08/02/1957 2 1 1 1

2
Nguyễn T Phương
Thanh Cát Hậu Con 16/03/2006 1

2 3 Nguyễn Đức Tuấn Cát Hậu Chủ hộ 03/9/1976 1 1 1

3

4 Hà Xuân Quân Cát Hậu Chủ hộ 24/10/1977 5 1 1

5 Nguyễn Thị Huyền Cát Hậu vợ 30/10/1982 1

6 Hà Thị Thanh Trúc Cát Hậu con 03/08/2006 1

7 Hà Lâm Oanh Cát Hậu con 07/04/2009 1

8 Hà Xuân Khuê Cát Hậu con 05/10/2014 1
4 9 Nguyễn Đức Trung Cát Hậu Chủ hộ 16/10/1975 1 1 1

5

10 Nguyễn Đức Quảng Cát Hậu Chủ hộ 24/09/1993 4 1 1

11 Nguyễn Thị Tùng linh Cát Hậu Vợ 12/07/1998 1

12 Nguyễn Thị Linh Chi Cát Hậu Con 19/11/2015 1

13 Nguyễn Việt Anh Cát Hậu Con 03/09/2020 1
6 14 Nguyễn Đức Tuấn Cát Hậu Chủ hộ 03/9/1976 1 1 1

Tổng cộng 14 1 3 3 11 0 0 3

Ngày  17  tháng  11  năm 2023
Người lập biểu CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HUNG PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH HUYỆN GIA LỘC

(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)                 (Ký tên,đóng dấu)

Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh



UBND XÃ HỒNG HƯNG Phụ lục số 8b

DANH SÁCH  HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2023

TT
TT

thành
viên hộ

Họ và tên các thành viên
hộ

Thôn, khu dân
cư

Quan hệ
với chủ hộ

Ngày/ tháng/
năm sinh

Số
nhân
khẩu

của hộ

Trong đó
Loại thẻ BHYT tham gia

Chủ
hộ là
nữ

Hộ cận nghèo
thuộc chính
sách BTXH,

không có khả
năng lao

động, tai nạn
rủi ro

Hộ cận
nghèo
thuộc
chính
sách
giảm
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Người
có công
với CM

Đối
tượng
BTXH

Loại
khác

1 1 Lê Thị Ân Cát Tiền Chủ hộ 01/01/1961 1 1 1 1

2

2 Lê  Văn Ngời Cát Tiền Chủ hộ 29/09/1984 4 1 1

3 Trần Thị Hoa Cát Tiền Vợ 20/11/1990 1

4 Lê Văn San Cát Tiền Con 13/08/2009 1

5 Lê Văn Cường Cát Tiền Con 19/12/2016 1

3 6 Lê Văn Lò Cát Tiền Chủ hộ 17/03/1940 2 1 1

7 Lê Thị Đảo Cát Tiền Vợ 01/01/1947 1
4 8 Nguyễn Đức Lộc Cát Tiền Chủ hộ 01/05/1953 1 1 1 1

5

9 Trần Văn Tấn Cát Tiền Chủ hộ 09/10/1983 5 1 1

10 Bùi Thị Thúy Cát Tiền Vợ 20/01/1983 1

11 Trần Thị Thu Thủy Cát Tiền Con 04/3/2007 1

12 Trần Văn Tú Cát Tiền Con 29/7/2010 1

13 Trần Đăng Khoa Cát Tiền Con 27/7/2020 1

6

14 Bùi Ngọc Cảnh Cát Tiền Chủ hộ 03/3/1984 5 1 1

15 Nguyễn Thị Chiến Cát Tiền Vợ 14/5/1985 1

16 Bùi Thanh Thảo Cát Tiền Con 15/4/2007 1

17 Bùi Ngọc Quyết Cát Tiền Con 09/01/2014 1

18 Bùi Ngọc Thắng Cát Tiền Con 29/5/2009 1

7
19 Trần Thị Ngoan Cát Tiền Chủ hộ 01/10/1939 3 1 1 1

20 Lê Văn Hồng Cát Tiền Con 07/09/1963 1

21 Lê Thị Hải Cát Tiền Con 01/7/1971 1
8 22 Lê Thị Huệ Cát Tiền Chủ hộ 01/01/1971 1 1 1 1

9 23 Nguyễn Thị Mơ Cát Tiền Chủ hộ 01/7/1938 2 1 1 1

24 Lê Thị Bản Cát Tiền Con 01/01/1971 1



10 25 Lê Xuân Giáp Cát Tiền Chủ hộ 05/8/1958 2 1 1

26 Nguyễn Thị Phai Cát Tiền Vợ 02/02/1957 1

Tổng cộng 26 5 7 3 14 0 8 4

Ngày  17  tháng  11  năm 2023
Người lập biểu CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HUNG PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH HUYỆN GIA LỘC

(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)                 (Ký tên,đóng dấu)

Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh



UBND XÃ HỒNG HƯNG Phụ lục số 8b

DANH SÁCH  HỘ CẬN NGHÈO RÀ SOÁT NĂM 2023

TT
TT

thành
viên hộ

Họ và tên các thành viên
hộ

Thôn, khu dân
cư

Quan hệ
với chủ hộ

Ngày/ tháng/
năm sinh

Số
nhân
khẩu

của hộ

Trong đó
Loại thẻ BHYT tham gia

Chủ
hộ là
nữ

Hộ cận nghèo
thuộc chính
sách BTXH,

không có khả
năng lao

động, tai nạn
rủi ro

Hộ cận
nghèo
thuộc
chính
sách
giảm
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Người
có công
với CM

Đối
tượng
BTXH

Loại
khác

1 1 Phạm Văn Ngự Phương Bằng Chủ hộ 21/02/1948 3 1 1

2 Phạm Văn Tam Phương Bằng Con 20/03/1980 1

3 Phạm Quang Anh Phương Bằng Cháu 27/12/2005 1

2 4 Phạm Văn Khoái Phương Bằng Chủ hộ 15/09/1968 1 1 1

3 5 Nguyễn Thị Thuận Phương Bằng Chủ hộ 28/03/1984 1 1 1 1

4
6 Phạm Thị Định Phương Bằng Chủ hộ 01/10/1962 3 1 1 1

7 Phạm Thị Hùy Phương Bằng Em 20/11/1973 1

8 Nguyễn Thị Sảng Phương Bằng Mẹ 10/10/1930 1

5 9 Nguyễn Thị Chuốt Phương Bằng Chủ hộ 05/06/1964 1 1 1 1

6 10 Phạm Thị Lương Phương Bằng Chủ hộ 17/12/1976 2 1 1 1

11 Phạm Quang Đông Phương Bằng Con 18/07/2013 1
7 12 Nguyễn Thị Me Phương Bằng Chủ hộ 20/02/1970 1 1 1 1

8 13 Phạm Thị Hợi Phương Bằng Chủ hộ 17/03/1947 1 1 1 1

9 14 Phạm Thị Lúa Phương Bằng Chủ hộ 01/02/1945 1 1 1 1

10 15 Đỗ Xuân Quyền Phương Bằng Chủ hộ 14/01/1947 2 1 1

16 Vũ Thị Can Phương Bằng Vợ 01/01/1949 1

11
17 Phạm Xuân Ba Phương Bằng Chủ hộ 12/6/1954 3 1 1

18 Vũ Thị Khuê Phương Bằng Vợ 01/01/1957 1

19 Phạm Văn Dinh Phương Bằng con 14/09/2002 1

Tổng cộng 19 7 8 3 12 0 6 1

Ngày  17 tháng  11  năm 2023
Người lập biểu CHỦ TỊCH UBND XÃ HỒNG HUNG PHÒNG LAO ĐỘNG-TBXH HUYỆN GIA LỘC

(Ký,ghi rõ họ trên)  (Ký tên,đóng dấu)                 (Ký tên,đóng dấu)



Nguyễn Tiến Việt Phạm Văn Hanh


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-29T07:35:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG HƯNG<honghung.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-29T07:35:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG HƯNG<honghung.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




